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TRI THỨC NGỮ VĂN TỔNG HỢP LỚP 6, 7, 8 
CHƯƠNG I. THƠ 

Lớp 6 
Thơ lục bát 
- Thơ lục bát là thể thơ mà các dòng thơ được sắp xếp thành từng cặp, một dòng sáu tiếng và 
một dòng tám tiếng. 
+ Vần trong thơ lục bát: Tiếng cuối của dòng sáu vần với tiếng thứ sáu của dòng tám; tiếng 
cuối của dòng tám lại vần với tiếng cuối của dòng sáu tiếp theo. 
+ Thanh điệu trong thơ lục bát: Trong dòng sáu và dòng tám, các tiếng thứ sáu, thứ tám là 
thanh bằng còn tiếng thứ tư là thanh trắc. Riêng trong dòng tám, mặc dù tiếng thứ sáu và thứ 
tám đều là thanh bằng nhưng nếu tiếng thứ sáu là thanh huyền thì tiếng thứ tám là thanh ngang 
và ngược lại. 
+ Nhịp trong thơ lục bát: Thơ lục bát thường ngắt nhịp chẵn (2/2/2, 2/4, 4/4,…). 
Lục bát biến thể 
- Lục bát biến thể không hoàn toàn tuân theo luật thơ của lục bát thông thường, có sự biến đổi 
số tiếng trong các dòng, biến đổi cách gieo vần, cách phối thanh, cách ngắt nhịp,… 
Một số đặc điểm của thơ:  
- Mỗi bài thơ thường được sáng tác theo một thể thơ nhất định với những đặc điểm riêng.  
- Ngôn ngữ thơ cô đọng, giàu nhạc điệu và hình ảnh, sử dụng nhiều biện pháp tu từ.  
- Nội dung chủ yếu của thơ là tình cảm, cảm xúc của nhà thơ trước cuộc sống. Thơ có thể có 
yếu tố tự sự và miêu tả nhưng những yếu tố ấy chỉ là phương tiện để nhà thơ bộc lộ tình cảm, 
cảm xúc 

Lớp 7 
Một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ và thơ năm chữ: 
Thơ bốn chữ và thơ năm chữ là những thể thơ được gọi tên theo số chữ (tiếng) trong mỗi 
dòng thơ. Số lượng dòng trong mỗi bài không hạn chế. Bài thơ bốn chữ và năm chữ có thể chia 
khổ hoặc không.  
Cách gieo vần trong thơ bốn chữ và thơ năm chữ: vẫn thường được đặt ở cuối dòng, gọi là vần 
chân. Vẫn có thể gieo liên tiếp (vần liền) hoặc cách quãng (vẫn cách), cũng có thể phối hợp 
nhiều kiểu gieo vần trong một bài thơ (vần hỗn hợp),… 
Thơ bốn chữ thường ngắt nhịp 2/2 hoặc 3/1; thơ năm chữ thường ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/2. 
Tuy nhiên, nhịp thơ cũng có thể được ngắt linh hoạt, phù hợp với tình cảm, cảm xúc được thể 
hiện trong bài thơ. 
Thơ bốn chữ và thơ năm chữ gần gũi với đồng dao, vè, thích hợp với việc kể chuyện; hình ảnh 
thơ thường dung dị, gần gũi. 
Tình cảm, cảm xúc trong thơ:​  
Tình cảm chính là cội nguồn làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của thơ trữ tình. Gốc của thơ là tình 
cảm, nội dung chủ yếu của thơ là tình cảm, cảm xúc của nhà thơ trước cuộc đời.  
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Cảm xúc của nhà thơ trước cuộc đời thuộc thế giới tình cảm riêng, nhưng lại có những điểm 
đồng điệu với cảm xúc chung của nhiều người. Chính vì thế, người đọc đến với thơ để tìm sự 
đồng cảm, chia sẻ. Người đọc có thể cảm nhận như nhà thơ đang nói hộ nỗi lòng mình.  
Hình ảnh trong thơ: là một yếu tố quan trọng trong thơ trữ tình, là phương tiện để nhà thơ bộc 
lộ tình cảm, tư tưởng. Hình ảnh trong thơ có nguồn gốc từ đời sống (con người, thiên nhiên,...) 
nhưng luôn mang dấu ấn của sự hư cấu, tưởng tượng, in đậm tình cảm, cảm xúc chủ quan của 
nhà thơ.  
Nhịp thơ: là phương tiện quan trọng để cấu tạo hình thức nghệ thuật đặc thù của văn bản thơ. 
Người đọc có thể nhận biết nhịp thơ qua hệ thống những điểm ngắt, ngừng được phân cha trên 
dòng thơ hoặc giữa các dòng thơ, theo sự chi phối của nội dung cảm xúc và quy định riêng của 
từng thể thơ. 

Lớp 8 
Thơ Đường luật là thuật ngữ chỉ chung các thể thơ được viết theo quy tắc chặt chẽ (luật) định 
hình từ thời nhà Đường (Trung Quốc), gồm hai thể chính là bát cú Đường luật và tứ tuyệt 
Đường luật, trong đó thất ngôn bát cú (mỗi câu thơ có 7 tiếng, mỗi bài thơ có 8 câu) được xác 
định là dạng cơ bản nhất. Bài thơ Đường luật có quy định nghiêm ngặt về hòa thanh (phối hợp, 
điều hòa thanh điệu), về niêm, đối, vần và nhịp. Ngôn ngữ thơ Đường luật rất cô đọng, hàm 
súc; bút pháp tả cảnh thiên về gợi và ngụ tình; ý thơ thường gắn với mối liên hệ giữa tình và 
cảnh, tĩnh và động, thời gian và không gian, quá khứ và hiện tại, hữu hạn và vô hạn,… 
Thất ngôn bát cú Đường luật 
- Về bố cục: bài thơ thất ngôn bát cú gồm bốn cặp câu thơ, thường tương ứng với bốn phần: đề 
(triển khai ẩn ý chứa trong nhan đề), thực (nói rõ các khía cạnh chính của đối tượng được bài 
thơ đề cập), luận (luận giải, mở rộng suy nghĩ về đối tượng), kết (thâu tóm tinh thần của cả bài, 
có thể kết hợp mở ra những ý tưởng mới). Khi đọc hiểu, cũng có thể vận dụng cách chia bố cục 
bài thơ thành hai phần: bốn câu đầu, bốn câu cuối hoặc sáu câu đầu, hai câu cuối 
- Về niêm và luật bằng trắc: Bài thơ phải sắp xếp thanh bằng, thanh trắc trong từng câu và cả 
bài theo quy định chặt chẽ. Quy định này được tính từ chữ thứ 2 của câu thứ nhất: nếu chữ này 
là thanh bằng thì bài thơ thuộc luật bằng, là thanh trắc thì bài thơ thuộc luật trắc. Trong mỗi 
câu, các thanh bằng, trắc đan xen nhau đảm bảo sự hài hòa, cân bằng, luật quy định ở chữ thứ 
2, 4, 6; trong mỗi cặp câu (liên), các thanh bằng, trắc phải ngược nhau. Về niêm, hai cặp câu 
liền nhau được “dính” theo nguyên tắc: chữ thứ 2 của câu 2 và câu 3, câu 4 và câu 5, câu 6 và 
câu 7, câu 1 và câu 8 phải cùng thanh. 
- Về vần và nhịp: Bài thơ thất ngôn bát cú chỉ gieo vần là vần bằng ở chữ cuối các câu 1, 2, 4, 
6, 8; riêng vần của câu thứ nhất có thể linh hoạt. Câu thơ trong bài thất ngôn bát cú thường ngắt 
theo nhịp 4/3. 
- Về đối: Bài thơ thất ngôn bát cú chủ yếu sử dụng phép đối ở hai câu thực và hai câu luận. 
Tứ tuyệt Đường luật 
Mỗi bài tứ tuyệt Đường luật có bốn câu, mỗi câu có năm chữ hoặc bảy chữ. Về bố cục, nhiều 
bài thơ tứ tuyệt triển khai theo hướng: khởi (mở ý cho bài thơ), thừa (tiếp nối, phát triển ý thơ), 
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chuyển (chuyển hướng ý thơ), hợp (thâu tóm ý tứ của toàn bài). Về luật thơ, bài thơ tứ tuyệt cơ 
bản vẫn tuân theo các quy định như ở bài thơ thất ngôn bát cú nhưng không bắt buộc phải đối. 
Thơ trào phúng 
- Về nội dung, thơ trào phúng dùng tiếng cười để phê phán những cái chưa hay chưa đẹp hoặc 
cái tiêu cực, xấu xa,… nhằm hướng con người tới các giá trị thẩm mĩ, nhân văn hoặc lí tưởng 
sống cao đẹp. 
- Về nghệ thuật, thơ trào phúng thường sử dụng biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, nói quá,… tạo 
ra tiếng cười khi hài hước, mỉa mai, châm biếm nhẹ nhàng; lúc đả kích mạnh mẽ, sâu cay. 
Thơ tự do 
- Là thể thơ không quy định số tiếng trong mỗi dòng thơ và số dòng trong mỗi khổ thơ. 
- Có thể có vần hoặc không vần. Khi có vần, cách gieo vần tự do, linh hoạt: vần chân hoặc vần 
lưng, vần liền hoặc vần cách. 
 Nhịp điệu được tạo nên bởi cách ngắt các vế trong dòng thơ, số tiếng của từng dòng, cách bố 
trí thanh điệu hoặc vần ở các tiếng được nhấn mạnh trong dòng thơ. 
- Tính chất phóng khoáng về hình thức giúp thơ tự do có thể diễn tả sinh động cảm xúc của nhà 
thơ trước những biểu hiện mới mẻ, đa dạng, phong phú của cuộc sống. 
Mạch cảm xúc trong thơ  
- Cảm xúc là yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất của thơ trữ tình. 
- Cảm xúc vận động theo một trình tự và phát triển thành mạch 
- Mạch cảm xúc có nhiều cung bậc và sắc thái, chi phối các yếu tố nội dung và hình thức của 
một bài thơ trữ tình 
Cảm hứng chủ đạo trong thơ 
- Là tình cảm sâu sắc, mãnh liệt chi phối toàn bộ cách thể hiện đời sống, con người và sự lựa 
chọn hình thức nghệ thuật trong tác phẩm. 
 
CHƯƠNG II. VĂN XUÔI 

Lớp 6 
TRUYỆN 
Truyện: là loại tác phẩm văn học kể lại một câu chuyện, có cốt truyện, nhân vật, không gian, 
thời gian, hoàn cảnh diễn ra các sự việc 
Cốt truyện: là yếu tố quan trọng của truyện kể, gồm các sự kiện chính được sắp xếp theo một 
trật tự nhất định. 
Nhân vật: là đối tượng (thần tiên, ma quỷ, con vật, đồ vật,…) có hình dáng, cử chỉ, hành động, 
ngôn ngữ, cảm xúc, suy nghĩ,… được nhà văn khắc họa trong tác phẩm.  
Người kể chuyện: là nhân vật do nhà văn tạo ra để kể lại câu chuyện, có thể trực tiếp xuất hiện 
trong tác phẩm (ngôi thứ nhất), cũng có thể “giấu mình” (ngôi thứ ba) 
Lời người kể chuyện: đảm nhận việc thuật lại các sự việc trong câu chuyện.  
Lời nhân vật: là lời nói trực tiếp của nhân vật (đối thoại, độc thoại).  
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Miêu tả nhân vật trong truyện kể 
- Ngoại hình: dáng vẻ bề ngoài (thân hình, gương mặt, trang phục, …). 
- Hành động: những cử chỉ, việc làm thể hiện cách ứng xử của nhân vật với bản thân và thế giới 
xung quanh. 
- Ngôn ngữ: lời nói của nhân vật (đối thoại và độc thoại).  
- Thế giới nội tâm: những cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ của nhân vật 
TRUYỀN THUYẾT 
Truyền thuyết: là loại truyện dân gian kể về các sự kiện và nhân vật ít nhiều có liên quan đến 
lịch sử, thông qua sự tưởng tượng, hư cấu 
Một số yếu tố của truyền thuyết: 
- Truyền thuyết thường kể lại cuộc đời và chiến công của nhân vật lịch sử hoặc giải thích nguồn 
gốc các phong tục, sản vật địa phương theo quan điểm của tác giả dân gian. 
- Truyền thuyết được kể theo mạch tuyến tính (có tính chất nối tiếp, theo trình tự thời gian). 
Nội dung thường gồm ba phần gắn với cuộc đời của nhân vật chính: hoàn cảnh xuất hiện và 
thân thế; chiến công phi thường; kết cục. 
- Nhân vật chính của truyền thuyết là những người anh hùng. Họ thường phải đối mặt với 
những thử thách to lớn, cũng là thử thách của cả cộng đồng. Họ lập nên những chiến công phi 
thường nhờ có tài năng xuất chúng và sự hỗ trợ của cộng đồng. 
- Lời kể của truyền thuyết cô đọng, mang sắc thái trang trọng, ngợi ca, có sử dụng một số thủ 
pháp nghệ thuật nhằm gây ấn tượng về tính xác thực của câu chuyện. 
- Yếu tố kì ảo (lạ và không có thật) xuất hiện đậm nét ở tất cả các phần nhằm tôn vinh, lí tưởng 
hoá nhân vật và chiến công của họ 
TRUYỆN CỔ TÍCH 
Truyện cổ tích: là loại truyện dân gian có nhiều yếu tố hư cấu, kì ảo, kể về số phận và cuộc đời 
của các nhân vật trong những mối quan hệ xã hội.  
Truyện cổ tích thể hiện cái nhìn về hiện thực, bộc lộ quan niệm đạo đức, lẽ công bằng và ước 
mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người lao động xưa. 
Một số yếu tố của truyện cổ tích 
- Truyện cổ tích thường kể về những xung đột trong gia đình, xã hội, phản ánh số phận của các 
cá nhân và thể hiện ước mơ đổi thay số phận của chính họ. 
- Nhân vật trong truyện cổ tích đại diện cho các kiểu người khác nhau trong xã hội, thường 
được chia làm hai tuyến: chính diện (tốt, thiện) và phản diện (xấu, ác). 
- Các chi tiết, sự việc thường có tính chất hoang đường, kì ảo. 
- Truyện được kể theo trật tự thời gian tuyến tính, thể hiện rõ quan hệ nhân quả giữa các sự 
kiện. 
- Lời kể trong truyện cổ tích thường mở đầu bằng những từ ngữ chỉ không gian, thời gian 
không xác định. Tuỳ thuộc vào bối cảnh, người kể chuyện có thể thay đổi một số chi tiết trong 
lời kể, tạo ra nhiều bản kể khác nhau ở cùng một cốt truyện. 
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KÍ 
Kí: là loại tác phẩm văn học chú trọng ghi chép sự thực. Trong kí có kể sự việc, tả người, tả 
cảnh, cung cấp thông tin và thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của người viết. 
Với một số thể loại kí, tác giả thường là người trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến sự việc. Khi 
kể, tác giả kết hợp trình bày suy nghĩ, cảm xúc, sự quan sát, liên tưởng, tưởng tượng của mình 
về sự việc 
Du kí: là thể loại kí ghi chép về những chuyến đi tới các vùng đất, các xứ sở nào đó. Người 
viết kể lại hoặc miêu tả những điều mắt thấy tai nghe trên hành trình của mình. 

Lớp 7 
Đề tài là phạm vi đời sống được phản ánh, thể hiện trực tiếp trong tác phẩm văn học. Để xác 
định và gọi được tên đề tài, có thể dựa vào phạm vi hiện thực được miêu tả (đề tài lịch sử, đề 
tài chiến tranh, đề tài gia đình, ...) hoặc loại nhân vật được đặt ở vị trí trung tâm của tác phẩm 
(đề tài trẻ em, đề tài người nông dân, đề tài người lính, ...). Một tác phẩm có thể đề cập nhiều 
đề tài, trong đó có một đề tài chính.  
Chi tiết là yếu tố nhỏ nhất tạo nên thế giới hình tượng thiên nhiên, con người, sự kiện,...) 
nhưng có tầm quan trọng đặc biệt trong việc đem lại sự sinh động, lôi cuốn cho tác phẩm văn 
học. 
Tính cách nhân vật 
- Tính cách nhân vật là những đặc điểm riêng tương đối ổn định của nhân vật, được bộc lộ qua 
mọi hành động, cách ứng xử, cảm xúc, suy nghĩ, … 
- Tính cách nhân vật còn được thể hiện qua các mối quan hệ, qua lời kể và suy nghĩ của nhân 
vật khác. 
Thay đổi kiểu người kể chuyện: 
- Trong một truyện kể, nhà văn có thể sử dụng nhiều ngôi kể khác nhau. Có tác phẩm sử dụng 
hai, ba người kể chuyện ngôi thứ nhất, có tác phẩm lại kết hợp người kể chuyện ngôi thứ nhất 
và người kể chuyện ngôi thứ ba.  
- Sự thay đổi kiểu người kể chuyện luôn thể hiện ý đồ nghệ thuật của tác giả. Mỗi ngôi kể 
thường mang đến một cách nhìn nhận, đánh giá riêng, khiến câu chuyện được soi chiếu từ 
nhiều chiều, trở nên phong phú, hấp dẫn, chứa đựng nhiều ý nghĩa. 
TÙY BÚT 
Tuỳ bút là một thể loại văn xuôi thuộc loại hình kí. Điểm tựa của tuỳ bút là cái tôi của tác giả. 
Qua việc ghi chép về con người, sự kiện cụ thể, có thực, tác giả tuỳ bút thể hiện cảm xúc, tình 
cảm, suy nghĩ của mình. Tuỳ bút thiên về tính trữ tình, có thể kết hợp trữ tình, suy tưởng, triết 
lí, chính luận. Bố cục bài tuỳ bút khá tự do, được triển khai theo một cảm hứng chủ đạo, một tư 
tưởng chủ đề nhất định. Tuỳ bút không nhất thiết phải có một cốt truyện cụ thể hay nhân vật 
hoàn chỉnh. Ngôn từ của tuỳ bút giàu hình ảnh, giàu chất thơ. 
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TẢN VĂN 
Tản văn là thể loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc. Người viết tản văn thường dựa trên một vài 
nét chấm phá về đời sống để thể hiện tâm trạng, suy nghĩ, chủ kiến của mình. Tản văn khá tự 
do trong cách biểu hiện, có sự kết hợp tự sự, trữ tình, nghị luận, miêu tả, khảo cứu,... Ngôn từ 
của tản văn gần gũi đời thường, như lời chuyện trò, bàn luận, tâm sự. 
TRUYỆN NGỤ NGÔN 
Truyện ngụ ngôn là hình thức tự sự cỡ nhỏ, trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm 
sống, thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió. 
Một số đặc điểm của truyện ngụ ngôn:  
+ Truyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, được viết bằng thơ hoặc văn xuôi.  
+ Nhân vật ngụ ngôn có thể là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân hoá (biết nói năng, có 
tính cách, tâm lí như con người).  
+ Truyện ngụ ngôn thường nêu lên những tư tưởng, đạo lí hay bài học cuộc sống bằng ngôn 
ngữ giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước. 
TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG 
Truyện khoa học viễn tưởng: là loại tác phẩm viết về thế giới tương lai dựa trên sự phát triển 
của khoa học dự đoán, thường có tính chất li kì. Truyện khoa học viễn tưởng sử dụng cách viết 
lô-gíc nhằm triển khai những ý tưởng về viễn cảnh hay công nghệ tương lai. Vì có nền tảng là 
các nguyên lí khoa học mới của thời hiện tại nên có những giả tưởng trong truyện khoa học 
viễn tưởng có thể trở thành sự thật. Truyện khoa học viễn tưởng xuất hiện đầu tiên ở Pháp vào 
khoảng nửa sau thế kỉ XIX, sau đó nhanh chóng lan rộng ra các nước như Mỹ, Anh, Ca-na-đa 
(Canada), Nga và phổ biến trên toàn thế giới.  
Một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng 
Đề tài của truyện khoa học viễn tưởng thường là những cuộc thám hiểm vũ trụ, du hành xuyên 
thời gian, những cuộc kết nối với sự sống ngoài Trái Đất,... Tất cả những hoạt động ấy được 
thực hiện trên cơ sở những phát kiến khoa học đặc biệt trong tương lai, liên quan tới bước tiến 
nhảy vọt của công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học hay khoa học vũ trụ.  
Không gian của truyện khoa học viễn tưởng có thể là không gian Trái Đất (trên mặt đất, ở tâm 
địa cầu hay dưới đáy đại dương) hoặc ngoài Trái Đất (trên các hành tinh của hệ Mặt Trời hay 
trong những thiên hà xa xôi khác)... Thời gian diễn ra các câu chuyện viễn tưởng thường là thời 
gian trong tương lai xa, xét từ mốc ra đời của tác phẩm.  
Cốt truyện trong truyện khoa học viễn tưởng gồm một chuỗi tình huống, sự kiện hoàn toàn 
tưởng tượng, dựa trên những giả thuyết, dự báo và quan niệm khoa học. 
Nhân vật chính của truyện khoa học viễn tưởng thường có sức mạnh thể chất phi thường do 
những tác động của các nhân tố khoa học nào đó, có cấu tạo hoặc khả năng kì lạ, có trí thông 
minh kiệt xuất để tạo ra những phát minh. 
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Lớp 8 
TRUYỆN 
Cốt truyện đơn tuyến là kiểu cốt truyện chỉ có một mạch sự kiện. Trong cốt truyện đơn tuyến, 
hệ thống sự kiện thường tương đối đơn giản, tập trung thể hiện quá trình phát triển tính cách 
của một hoặc một vài nhân vật chính. 
Cốt truyện đa tuyến là kiểu cốt truyện tồn tại đồng thời ít nhất hai mạch sự kiện. Trong cốt 
truyện đa tuyến, hệ thống sự kiện thường phức tạp, chồng chéo, tái hiện nhiều bình diện của 
đời sống gắn với số phận các nhân vật chính của tác phẩm. 
TRUYỆN LỊCH SỬ 
- Truyện lịch sử là tác phẩm truyện tái hiện những sự kiện, nhân vật ở một thời kì, một giai 
đoạn lịch sử cụ thể. Tình hình chính trị của quốc gia, dân tộc; khung cảnh sinh hoạt của con 
người;… là các yếu tố cơ bản tạo nên bối cảnh lịch sử của câu chuyện. Nhờ khả năng tưởng 
tượng, hư cấu và cách miêu tả của nhà văn, bối cảnh của một thời đại trong quá khứ trở nên 
sống động như đang diễn ra. 
- Cốt truyện của truyện lịch sử thường được xây dựng trên cơ sở các sự kiện đã xảy ra; nhà 
văn tái tạo, hư cấu, sắp xếp theo ý đồ nghệ thuật của mình nhằm thể hiện một chủ đề, tư tưởng 
nào đó. 
- Thế giới nhân vật trong truyện lịch sử cũng phong phú như trong cuộc đời thực. Việc chọn 
kiểu nhân vật nào để miêu tả trong truyện là dụng ý nghệ thuật riêng của nhà văn. Thông 
thường, truyện lịch sử tập trung khắc họa những nhân vật nổi tiếng như vua chúa, anh hùng, 
danh nhân,… - những con người có vai trò quan trọng đối với đời sống của cộng đồng, dân tộc. 
Tuy nhiên, các nhân vật đó hiện ra dưới cái nhìn riêng, thể hiện cách lí giải độc đáo của nhà 
văn về lịch sử. Bên trong đó, mối quan hệ phức tạp giữa nhân vật với nhiều đối tượng khác 
nhau trong xã hội cũng được nhà văn quan tâm thể hiện. 
- Dù viết bằng văn xuôi hay văn vần, truyện ngắn hay tiểu thuyết, ngôn ngữ trong truyện lịch 
sử, nhất là ngôn ngữ nhân vật, phải phù hợp với thời đại được miêu tả, thể hiện vị thế xã hội, 
tính cách riêng của từng đối tượng. 
HÀI KỊCH 
Hài kịch là một thể loại của kịch, hướng vào sự cười nhạo cái xấu xa, lố bịch, lạc hậu,… đối 
lập với các chuẩn mực về cái tốt đẹp, tiến bộ. Trong hài kịch có nhiều hình thức xung đột, 
nhưng phổ biến nhất là sự không tương xứng giữa cái bên trong với cái bên ngoài. Xung đột 
kịch biểu hiện qua hành động kịch với các sự việc, tình huống gây cười. Nhân vật chính trong 
hài kịch là những kiểu người có tính cách tiêu biểu cho các thói xấu đáng phê phán: hà tiện, 
tham lam, kiêu căng, khoe mẽ,… Lời đối thoại trong hài kịch mang đậm tính khẩu ngữ; cấu 
trúc đối thoại dựa trên những nội dung đối nghịch. Hài kịch thường sử dụng các thủ pháp trào 
phúng như: tạo tình huống kịch tính, cải trang; dùng điệu bộ gây cười; dùng thủ pháp phóng 
đại, chơi chữ, gây hiểu lầm, thoại bỏ lửng, nhại,… 
TRUYỆN CƯỜI 
- Truyện cười là một thể loại tự sự có dung lượng nhỏ, dùng tiếng cười nhằm chế giễu những 
thói hư tật xấu, những điều trái tự nhiên, trái thuần phong mỹ tục của con người còn nhằm mục 
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đích giải trí. Truyện cười thường ngắn, cốt truyện tập trung vào sự việc có yếu tố gây cười, tình 
huống trớ trêu, những nghịch lí trong đời sống,… Bối cảnh được xây dựng trong truyện cười 
thường bị cường điệu so với thực tế, có yếu tố bất ngờ. Nhân vật chính trong truyện cười 
thường là đối tượng bị chế giễu. Ngôn ngữ truyện cười dân dã, nhiều ẩn ý. 
- Truyện cười thường là truyện dân gian, tuy nhiên cũng có cả ở hình thức truyện kể của văn 
học viết. 
 
CHƯƠNG III. VĂN BẢN THÔNG TIN 

Lớp 6 
Văn bản là một đơn vị giao tiếp, có tính hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, tồn tại ở dạng 
viết hoặc dạng nói. Văn bản được dùng để trao đổi thông tin, trình bày suy nghĩ, cảm xúc,… 
Đoạn văn trong văn bản 
- Đoạn văn là bộ phận quan trọng của văn bản, có sự hoàn chỉnh tương đối về ý nghĩa và hình 
thức, gồm nhiều câu (có khi chỉ một câu) được tổ chức xoay quanh một ý nhỏ.  
- Đoạn văn bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng một dấu chấm câu. 
Các yếu tố và cách triển khai của văn bản thông tin 
- Một văn bản thông tin thường có các yếu tố như: nhan đề (một số văn bản có sa-pô dưới nhan 
đề), đề mục (tên gọi của các phần), đoạn văn, tranh ảnh,… 
- Mỗi văn bản thông tin có một cách triển khai riêng:  trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, 
nguyên nhân - kết quả, tất cả tạo thành một chuỗi liên tục. 
Văn bản đa phương thức 
- Văn bản đa phương thức là loại văn bản có sử dụng phối hợp phương tiện ngôn ngữ và các 
phương tiện phi ngôn ngữ như kí hiệu, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh,… 
Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện 
- Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin. 
- Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện dùng để trình bày những gì mà người viết chứng kiến 
hoặc tham gia. Diễn biến của sự kiện thường được sắp xếp theo trình tự thời gian. 

Lớp 7 
Văn bản tường trình: là một loại văn bản thông tin được tổ chức theo thể thức riêng. có nội 
dung trình bày về một vụ việc đang cần được xem xét, làm rõ và giải quyết. 
Người viết tường trình là người có liên quan đến vụ việc, có trách nhiệm cung cấp thông tin 
xác thực theo phạm vi quan sát, nhận thức của mình cho cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết vụ việc đó. 
Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin  
- Có nhiều cách triển khai ý tưởng và thông tin khác nhau cho một văn bản thông tin. Bên cạnh 
cách triển khai theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả khá quen thuộc, các tác giả cũng 
thường chọn cách đưa ra liên tiếp nhiều góc nhìn khác nhau về sự vật, hiện tượng để độc giả 
nhận thấy được tính phức tạp của vấn đề được đề cập. Cũng có khi người viết lần lượt trình 
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bày về từng bộ phận của đối tượng muốn nói đến trước khi đưa ra một thông tin hay quan 
điểm nhìn nhận thông tin mang tính bao trùm.  
- Việc chọn cách triển khai ý tưởng và thông tin luôn phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng 
được nói tới, vào mục đích viết và hiệu quả tác động đến người đọc. 
Văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động 
Đây là loại văn bản thuyết minh nói về đặc điểm của một trò chơi hay hoạt động, giúp người 
đọc có thể tham gia, thưởng thức hay đánh giá về trò chơi, hoạt động ấy một cách thuận lợi. 
Văn bản thường trình bày chi tiết về cách chơi, cách tổ chức hoạt động (thời gian, địa điểm, số 
lượng người tham gia, các điều kiện phải đảm bảo,..) bằng những câu ngắn gọn, dễ hiểu, có thể 
kèm theo các hình vẽ hay bức ảnh mang tính minh hoạ.  
Cước chú:  là loại chú thích đặt ở chân trang hoặc cuối văn bản về một từ ngữ khó hiểu hay 
một nội dung chưa quen với phần lớn độc giả, vốn xuất hiện trong phần chính của trang hoặc 
của văn bản. Loại chú thích cho biết văn bản hay một số yếu tố của văn bản được lấy từ nguồn 
nào cũng được gọi là cước chú.  
- Cước chú xuất hiện rất nhiều trong các văn bản thông tin (nhất là văn bản khoa học), văn bản 
nghị luận và văn bản văn học cổ được đời sau in lại.  
- Nhờ cước chú, người đọc có thêm điều kiện để nắm bắt được một cách chính xác những 
thông tin, thông điệp, ý nghĩa của văn bản.  
Tài liệu tham khảo là những tài liệu mà người tạo lập văn bản tìm đọc và khai thác các thông 
tin cần thiết, có liên quan tới vấn đề được trình bày trong văn bản.  
- Tài liệu tham khảo thường được ghi sau phần kết thúc của văn bản, có thể có nhiều đơn vị, 
được đánh số và sắp xếp theo một quy ước thống nhất.  
- Thông qua danh mục tài liệu tham khảo được tác giả ghi lại, người đọc có thể có được những 
nhận định bước đầu về độ tin cậy của nội dung thông tin trong văn bản hay giá trị chuyên môn, 
khoa học của văn bản. 
Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản và văn bản hình ảnh 
- Con người sử dụng rất nhiều loại văn bản để trao đổi thông tin: các văn bản thông dụng 
thường chỉ sử dụng phương tiện ngôn ngữ; một số văn bản sử dụng kết hợp cả phương tiện 
ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ, nhằm tăng lượng thông tin và hiệu quả tiếp nhận thông 
tin.  
- Đặc biệt, cần kể đến loại văn bản hình ảnh mà phần trọng tâm là các kiểu hình ảnh được sắp 
xếp, kết hợp để truyền đạt thông tin quan trọng (hình vẽ, sơ đồ, các mảng màu sắc, hình 
khối,..). Ngôn ngữ chỉ là phương tiện hỗ trợ thêm trong việc truyền đạt thông tin: ghi chú, dẫn 
giải, .. 

Lớp 8 
Mục đích của văn bản thông tin, mối quan hệ giữa thông tin khách quan và ý kiến chủ 
quan  
Mục đích của văn bản thông tin là cung cấp thông tin xác thực về một sự vật, sự việc, hiện 
tượng trong đời sống tự nhiên và xã hội. 
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Cách đưa thông tin khách quan: người viết cần công phu tra cứu tài liệu, biết tiếp cận thực tế và 
ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận những gì mình thu nhận được với sự hỗ trợ của các phương tiện tác 
nghiệp chuyên dụng. 
Mối quan hệ giữa thông tin khách quan và ý kiến chủ quan: Bên cạnh việc cung cấp thông 
tin, tác giả văn bản còn cần thể hiện quan điểm đánh giá của mình về đối tượng được đề cập, 
xem như là một cách định hướng giá trị. Tuy vậy, ý kiến chủ quan của tác giả phải được đặt độc 
lập với phần cung cấp thông tin khách quan, đảm bảo thông tin đưa đến cho người tiếp nhận 
không bị bóp méo, sai lạc. 
Văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên 
Nhận diện: Đây là loại văn bản phổ biến trên báo chí và các tài liệu khoa học. 
Mục đích: Nhằm làm sáng tỏ bản chất, nguyên nhân xuất hiện và những tác động tích cực hoặc 
tiêu cực có thể có đối với đời sống con người của một hiện tượng tự nhiên nào đó. 
Yêu cầu: 
+ Miêu tả được hiện tượng với những biểu hiện điển hình, có thể kèm theo những hình ảnh 
trực quan, kết quả của việc ghi nhận tại chỗ hoặc khai thác từ những nguồn tài liệu đáng tin 
cậy. 
+ Giải thích hiện tượng bằng những căn cứ và lập luận khoa học. 
VĂN BẢN GIỚI THIỆU MỘT BỘ PHIM 
Nhận diện: Thường được đăng trên các báo và tạp chí chuyên ngành như Thế giới điện ảnh, 
Truyền hình,… 
Mục đích: Quảng bá các sản phẩm điện ảnh hay giúp khán giả có được những hiểu biết thường 
thức về điện ảnh. 
Yêu cầu: 
+ Tùy vào loại phim được phân chia theo các tiêu chí khác nhau mà người viết xác định điểm 
nhấn và chọn cách triển khai khác nhau. 
+ Nêu được thông tin về nhà sản xuất, năm phát hành, các thành viên chủ chốt của đoàn làm 
phim, nội dung phim, những giá trị nổi bật của phim,... 
+ Có sự kết hợp linh hoạt giữa thông tin khách quan và đánh giá chủ quan, giữa phương tiện 
ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (thường là ảnh chụp pa-nô quảng cáo hoặc một số cảnh phim đặc 
sắc), được trình bày hấp dẫn, có sức thu hút đối với người tiếp nhận. 
Đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách  
- Văn bản giới thiệu một cuốn sách thuộc loại văn bản thông tin. 
- Trình bày khách quan những đặc điểm chung của cuốn sách: nhan đề; tác giả; loại, thể loại 
văn bản; đề tài; chủ đề; bố cục; nội dung chính (tóm tắt). 
- Nêu cách nhìn (quan điểm, thái độ) của tác giả cuốn sách về đời sống; những giá trị, đóng 
góp nổi bật hoặc điểm mới, thú vị của cuốn sách. 
- Có thể nêu ngắn gọn quan điểm và đánh giá của người viết nhưng không cần bàn luận sâu, 
không yêu cầu mở rộng và triển khai các lí lẽ, bằng chứng như văn bản nghị luận. Với những 
cuốn sách đã phổ biến rộng rãi, có thể giới thiệu thông tin về nhà xuất bản, năm xuất bản. 
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CHƯƠNG IV. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 
Lớp 6 

Văn bản nghị luận là loại văn bản chủ yếu dùng để thuyết phục người đọc (người nghe) về 
một vấn đề. 
Các yếu tố cơ bản trong văn bản nghị luận 
- Để văn bản thực sự có sức thuyết phục, người viết (người nói) cần sử dụng lí lẽ và bằng 
chứng. 
+ Lí lẽ là những lời diễn giải có lí mà người viết (người nói) đưa ra để khẳng định ý kiến của 
mình.  
+ Bằng chứng là những ví dụ được lấy từ thực tế đời sống hoặc từ các nguồn khác để chứng 
minh cho lí lẽ. 

Lớp 7 
Các vấn đề được bàn trong văn bản nghị luận 
Mọi vấn đề của đời sống xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học,... đều có thể được nêu ra để bàn 
trong văn bản nghị luận. Văn bản nghị luận có giá trị phải chọn được vấn đề đáng quan tâm, có 
ý nghĩa với nhiều người. Trước một vấn đề, có thể có nhiều ý kiến khác nhau. 
Mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận 
Văn bản nghị luận bao giờ cũng thể hiện ý kiến của người viết. Sức thuyết phục của ý kiến phụ 
thuộc vào việc dùng lí lẽ và bằng chứng. Mỗi ý kiến thường được làm rõ bằng một số lí lẽ, mỗi 
lí lẽ được củng cố bởi một số bằng chứng. Ý kiến cần mới mẻ, lí lẽ cần sắc bén, bằng chứng 
cần xác thực, tiêu biểu, và tất cả những yếu tố đó phải có mối liên hệ với nhau, tạo thành một 
hệ thống chặt chẽ.  

Lớp 8 
Luận đề, luận điểm trong văn bản nghị luận 
- Luận đề là vấn đề được bàn luận trong văn bản nghị luận. Vấn đề đó có tính chất bao trùm, 
xuyên suốt văn bản. Mỗi văn bản nghị luận thường chỉ có một luận đề. Luận đề có thể được 
nêu rõ ở nhan đề, ở một số câu hoặc có thể được khái quát từ toàn bộ nội dung của văn bản. 
Luận đề trong văn bản nghị luận xã hội là hiện tượng hay vấn đề của đời sống được nêu để bàn 
luận. 
- Luận điểm là các ý triển khai những khía cạnh khác nhau của một luận đề trong văn bản nghị 
luận. Qua luận điểm được trình bày, có thể nhận thấy ý kiến cụ thể của người viết về vấn đề 
được bàn luận. 
Mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận 
Luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng là những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong 
văn bản nghị luận. Mối liên hệ này có tính tầng bậc. Như đã nêu trên, văn bản nghị luận trước 
hết phải có một luận đề. Từ luận đề, người viết triển khai thành các luận điểm. Mỗi luận điểm 
muốn có sức thuyết phục, cần được làm rõ bằng các lí lẽ và mỗi lí lẽ cần được chứng minh 
bằng các bằng chứng cụ thể. Có thể hình dung mối liên hệ này qua sơ đồ sau: 
Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp 
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Diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp là các kiểu đoạn văn được phân biệt dựa vào cách thức 
tổ chức, triển khai nội dung. Việc phân biệt các kiểu đoạn văn này liên quan đến câu chủ đề, 
tức là câu thể hiện nội dung bao quát của đoạn văn. 
- Đoạn văn diễn dịch: Đoạn văn có câu chủ đề được đặt ở đầu đoạn, những câu tiếp triển khai 
các nội dung cụ thể để làm rõ chủ đề của đoạn văn. 
- Đoạn văn quy nạp: Đoạn văn triển khai nội dung cụ thể trước, từ đó mới khái quát nội dung 
chung, được thể hiện bằng câu chủ đề ở cuối đoạn văn. 
- Đoạn văn song song: Đoạn văn không có câu chủ đề, các câu trong đoạn có nội dung khác 
nhau, nhưng cùng hướng tới một chủ đề. 
- Đoạn văn phối hợp: Đoạn văn kết hợp diễn dịch với quy nạp, có câu chủ đề ở đầu đoạn và 
cuối đoạn. 
CHƯƠNG V. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 

Lớp 6 
Văn bản nghị luận văn học 
- Là một loại của văn nghị luận, có nội dung bàn về một vấn đề văn học như tác giả, tác phẩm, 
thể loại,… Nghị luận văn học sử dụng lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề văn học được 
nói tới. 
- Lí lẽ trong nghị luận văn học chính là những nhận xét cụ thể của người viết về tác giả, tác 
phẩm, thể loại,… Bằng chứng thường được lấy từ tác phẩm văn học. 

Lớp 7 
Văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học là một loại văn bản nghị luận, trong đó 
người viết bàn luận về đặc điểm của một tác phẩm trên các phương diện nội dung, hình thức 
trong mối quan hệ với tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thời đại,... và khái quát giá trị chung của tác 
phẩm.  
Lí lẽ trong văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học chính là những ý kiến của 
người viết về đặc điểm nội dung, hình thức của tác phẩm. Bằng chứng trong văn bản nghị luận 
phân tích một tác phẩm văn học là những phần (câu, đoạn), những chi tiết được dẫn từ văn bản 
theo hình thức trích dẫn nguyên văn hoặc lược thuật, tóm tắt lại.  
Từ con người có thực ngoài đời đến nhân vật văn học 
- Những con người có thực ngoài đời luôn gợi niềm cảm hứng bất tận cho hoạt động sáng tác 
của nhà văn. Những ấn tượng, cảm xúc, suy ngẫm của nhà văn về cuộc đời được đánh thức từ 
chính thế giới nhân sinh phong phú đó. Con người trong cuộc đời thực chính là những chất liệu 
sống động để nhà văn sáng tạo hình tượng nghệ thuật.  
- Tác phẩm văn học thường đưa đến cho người đọc cảm giác được gặp những con người có 
thực. Tuy nhiên, nhân vật văn học vẫn là sản phẩm của sự sáng tạo, hư cấu, chứa đựng trong đó 
nhiều gợi ý của nhà văn về một cách nhìn nhận, đánh giá đầy tính thẩm mĩ đối với cuộc sống. 
- Nhân vật văn học, vì thế, không đồng nhất với con người thực ngoài đời. Cùng với việc nắm 
được đặc điểm của nhân vật (ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, nội tâm,...), người đọc cần phải 
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hiểu định hướng giá trị mà nhà văn muốn thể hiện - tức là điều thực sự có ý nghĩa, chi phối 
cách nhà văn hư cấu, xây dựng hình tượng trong tác phẩm. 

Lớp 8 
Chủ đề của tác phẩm văn học: Chủ đề của tác phẩm văn học là vấn đề trung tâm, ý nghĩa cốt 
lõi hay thông điệp chính của tác phẩm. Thông thường, chủ đề không được thể hiện trực tiếp mà 
người đọc phải tự rút ra từ nội dung tác phẩm. 
Văn bản nghị luận văn học là loại văn bản nghị luận trong đó người viết trình bày quan điểm, 
đánh giá của mình về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn học (tác phẩm, tác giả, thể loại,…) cần có 
luận đề, luận điểm rõ ràng; lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục và được tổ chức một cách 
hợp lí. 
Luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản nghị luận văn học: 
Luận đề: Là vấn đề chính (về tác phẩm, tác giả, thể loại,…) được bàn luận trong văn bản, 
thường thể hiện ở nhan đề, phần mở đầu hoặc được suy luận từ toàn bộ văn bản. 
Luận điểm: Là những ý chính được triển khai nhằm cụ thể hóa luận đề, dựa trên đặc điểm của 
đối tượng được bàn luận. 
Lí lẽ: Là những diễn giải của người viết về đặc điểm của một tác phẩm, tác giả, thể loại,… Lí lẽ 
có thể đan xen yếu tố biểu cảm, nhưng cần chặt chẽ, khúc chiết, tránh dài dòng và cảm tính. 
Bằng chứng: Là những câu văn, đoạn văn, dòng thơ, chi tiết, hình ảnh,… được dẫn từ tác phẩm 
văn học; hoặc những tài liệu trích dẫn liên quan đến tác phẩm, tác giả, thể loại,… được dùng để 
làm sáng tỏ luận điểm. 
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